
STT Họ và tên Chức vụ 
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Chính phủ 

kiểm soát
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Hàng 

năm

Bổ 

sung
Ghi chú

1 Ngô Hồng Khang
Chủ tịch UBND 

phường
x x

2 Lê Duy Sinh
Phó Chủ tịch 

HĐND phường
x x

3 Hoàng Thúy Vũ
Phó Chủ tịch 

UBND phường
x x

4 Đào Đình Chí
Phó Chủ tịch 

UBND phường
x x

5 Hoàng Thị Yến

Phó Trưởng ban 

VH-XH HĐND 

phường

x x

6 Nguyễn Phương Nam

Phó Trưởng Ban 

KT-NS HĐND 

phường

x x

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường

 có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2025

DANH SÁCH

  A. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1. Văn phòng HĐND và UBND phường

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /12/2025 của Ủy ban nhân dân phường)

    ỦY BAN NHÂN DÂN

     PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC
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7 Ngô Văn Quyền Chánh Văn phòng x x

8 Đỗ Thị Thúy Hằng
Phó Chánh Văn 

phòng
x x

9 Phạm Hồng Quân Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

10 Lê Thị Thương Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

11 Nguyễn Thị Tươi Chuyên viên x x Đảng ủy viên

12 Thạch Thị Thanh Vân Chuyên viên x x
Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

13 Hoàng Thị Ngọc Hường Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

14 Phạm Tuyết Tín Chuyên viên x x
Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

15 Cao Thanh Thuận Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025



3

STT Họ và tên Chức vụ 

Thanh tra 

Chính phủ 

kiểm soát

BTV 

Tỉnh ủy 

quản lý

BTV 

Đảng 

ủy 

quản 

lý

Thanh tra 

tỉnh kiểm 

soát

Lần 

đầu

Hàng 

năm

Bổ 

sung
Ghi chú

16 Nguyễn Thị Hồng Hương Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

17 Trịnh Hoàng Lynh Giang Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

18 Giang Thị Phương Thảo Chuyên viên x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

1 Đặng Hà Bình Trưởng phòng x x 

2 Lâm Quốc Hùng Phó Trưởng phòng x x

3 Đào Thị Thanh Thuý Công chức x x Kế toán trưởng

4

Lê Hải Sơn Công chức

x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

5

Trần Thị Hải Công chức

x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

6 Ngọc Thị Huyền Công chức x x Kế toán viên

7 Đào Thị Kim Đông Công chức x x Kế toán viên

2. Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị
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8 Nguyễn Thị Nụ Công chức x x Kế toán viên

9

Vũ Xuân Ngoan Công chức

x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

10

Nguyễn Thị Hạnh Công chức

x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

11

Đinh Thị Minh Thùy Công chức

x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

12
Cao Tiến Dũng Công chức

x x

Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

13
Nghiêm Đình Hào Công chức

x x

Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

14
Trần Thiện Khiêm Công chức

x x

Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

15 Bùi Văn Tâm Công chức x x Kế toán viên

16 Hàn Mỹ Linh Công chức

x X

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

3.

1 Nguyễn Xuân Phượng Trưởng phòng  x x

Phòng Văn hóa - Xã hội
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2 Võ Thị Ái Phó Trưởng phòng  x x

3 Trần A Nhi Công chức  x  x
Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

4 Mè Thị Thu Trang Công chức  x  x
Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

5 Nguyễn Trường Giang Công chức  x  x
Mới tiếp nhận công

 chức năm 2025

6 Bùi Thị Thúy Công chức x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

7 Phạm Thị Hà Công chức x x

Có biến động về tài sản, thu 

nhập từ 300 triệu đồng trở 

lên trong năm 2025

1 Nguyễn Thái Sơn Phó Giám đốc x x

1 Bùi Viết Diệu Chỉ huy trưởng x x

2 Đinh Công Viên
Phó Chỉ huy 

trưởng
x x

3 Nguyễn Thành Trung Trợ lý x x Công chức mới bổ nhiệm

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC PHƯỜNG

   5. Ban Chỉ huy Quân sự

   4. Trung tâm Phục vụ hành chính công

1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
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1 Nguyễn Văn Lâm Giám đốc x x

2 Nguyễn Xuân Tùng Phó Giám đốc x x

1 Nguyễn Thị Khánh Vân Hiệu trưởng x x

2 Đặng Thị Tới Phó Hiệu trưởng x x

3 Lê Thị Loan Phó Hiệu trưởng x x

1 Trần Thị Yến Anh Hiệu trưởng x x

2 Bùi Thị Dương Phó Hiệu trưởng x x

3 Trần Thị Hẹn Phó Hiệu trưởng x x

1 Đồng Thị Huệ Hiệu trưởng x x

2 Phạm Thị Ngọc Hằng Phó Hiệu trưởng x x

3 Lê Thị Tiến Phó Hiệu trưởng x x

1 Trương Thị Ngọc Thủy Hiệu trưởng x x

2 Trịnh Thị Mỹ Hiếu Phó Hiệu trưởng x x

2. Trường Mầm non Hoa Hồng

3. Trường Mầm non Họa Mi

4. Trường Mầm non Hướng Dương

C. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trường Mầm non Hoa Cúc
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3 Bùi Thị Minh Thùy Phó Hiệu trưởng x x

1 Bùi Thị Thu Thủy Hiệu trưởng x x

2 Đinh Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng x x

3 Bùi Thị Chiện Phó Hiệu trưởng x x

1 Trương Thị Vân Hiệu trưởng x x

2 Hoàng Thị Hà Phó Hiệu trưởng x x

3 Đào Thị Kim Đức Phó Hiệu trưởng x x

1 Thái Thị Thu Thủy Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Thuyết Phó Hiệu trưởng x x

3 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hiệu trưởng x x

2 Lê Thị Thu Phó Hiệu trưởng x x

3 Hồ Thị Mỹ Nhung Phó Hiệu trưởng x x

8. Trường Mầm non Hoa Lan

9. Trường Tiểu học Tân Phú

5. Trường Mầm non Hoa Đào

6. Trường Mầm non Hoa Huệ

7. Trường Mầm non Hoa Sen
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1 Dương Thanh Lê Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng x x

3 Trịnh Văn Giang Phó Hiệu trưởng x x

1 Đỗ Thị Thủy Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Yến Linh Phó Hiệu trưởng x x

3 Từ Thị Vân Phó Hiệu trưởng x x

1 Đào Thị Thuyên Hiệu trưởng x x

2 Dương Thị Thanh Phó Hiệu trưởng x x

3 Đỗ Xuân Phúc Phó Hiệu trưởng x x

1 Hà Thị Bích Phượng Hiệu trưởng x x

2 Trần Thị Quy Phó Hiệu trưởng x x

3 Trần Thị Hường Phó Hiệu trưởng x x

1 Lê Thị Nam Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng x x

13. Trường Tiểu học Tân Bình B

10. Trường Tiểu học Tân Phú B

11. Trường Tiểu học Tân Phú C

12. Trường Tiểu học Tân Bình
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3 Hồ Văn Đạt Phó Hiệu trưởng x x

1 Lê Thị Thanh Mai Hiệu trưởng x x

2 Lê Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng x x

3 Phạm Duy Kháng Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Thị Huê Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Hồng Ngân Phó Hiệu trưởng x x

3 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng x x

1 Vũ Thị Lương Hiệu trưởng x x

2 Lương Thị Quyên Phó Hiệu trưởng x x

3 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng x x

1 Đinh Thị Thành Hiệu trưởng x x

2 Đinh Thị Hoan Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Thị Hảo Hiệu trưởng x x

14. Trường Tiểu học Tân Đồng

15. Trường Tiểu học Tân Thiện

16. Trường Tiểu học Tân Xuân B

17. Trường Tiểu học Tân Xuân C

18. Trường Tiểu học Tiến Hưng A
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2 Trần Thị Mai Phó Hiệu trưởng x x

1 Hà Thị Thảo Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Văn Huấn Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Viết Tuyên Hiệu trưởng x x

2 Đỗ Thị Mai Phó Hiệu trưởng x x

3 Lê Thị Thùy Hương Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng x x

2 Trần Thị Ngọc Bích Phó Hiệu trưởng x x

1 Lê Thị Lý Hiệu trưởng x x

2 Trương Hữu Việt Phó Hiệu trưởng x x

1 Văn Thị Nương Hiệu trưởng x x

2 Lê Thị Yến Trinh Phó Hiệu trưởng x x

3 Dư Cẩm Anh Phó Hiệu trưởng x x

19. Trường Tiểu học Tiến Hưng B

20. Trường THCS Tân Phú

21. Trường THCS Tân Bình

22. Trường THCS Tân Đồng

23. Trường THCS Tân Thiện
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1 Trịnh Thị Phương Mai Hiệu trưởng x x

2 Phạm Hồng Minh Phó Hiệu trưởng x x

3 Ngô Thị Xuân Loan Phó Hiệu trưởng x x

1 Nguyễn Thị Ngọc Dung Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng x x

3 Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng x x

Danh sách này có: 117 người (trong đó: 09 người kê khai lần đầu, 93 người kê khai hàng năm, 15 người kê khai bổ sung)

25. Trường THCS Tiến Hưng

24. Trường THCS Tân Xuân
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